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1. Thông tin về học phần
	Tổng số tín chỉ: 4
	Lý thuyết: 2
	Thực hành: 2

	Phân bố thời gian (tiết): 96 
	Lý thuyết: 30
	Thực hành: 60

	Số giờ tự học (tiết): 60

	Đối tượng học: Sinh viên ngành Dược học 

	Học phần tiên quyết: không

	Bộ môn phụ trách giảng dạy: Hóa dược


2. Mô tả học phần
Học phần Hóa dược 1 trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về các phản ứng tổng hợp thường ứng dụng trong tổng hợp hóa chất làm thuốc; các nguyên tắc tổng hợp, kiểm nghiệm, mối liên quan giữa cấu trúc và tác dụng, các chỉ định  và một số độc tính/tai biến của các nhóm thuốc: thuốc có tác dụng trên thần kinh; thuốc trị các bệnh tim mạch; thuốc lợi tiểu; thuốc tác dụng lên máu và hệ tạo máu; thuốc trị bệnh đường tiêu hóa, thuốc sát khuẩn.
3. Mục tiêu học phần
Học phần này nhằm trang bị cho người học:
3.1. Kiến thức cơ bản của chuyên ngành Hóa dược.
3.2. Các kiến thức về tổng hợp, kiểm nghiệm, ứng dụng của các nhóm thuốc: tác dụng trên thần kinh; trị các bệnh tim mạch; lợi tiểu; tác dụng lên máu và hệ tạo máu; trị bệnh đường tiêu hóa; hô hấp; sát khuẩn.
3.3. Các kỹ năng thao tác chuẩn tại phòng thực hành Hóa dược.

4. Chuẩn đầu ra học phần
	
TT
	
Chuẩn đầu ra của học phần
	
Lĩnh vực
	Mức độ
theo Bloom Taxonomy

	CLO1
	Phân tích được các mối tương quan giữa cấu trúc và
tác dụng dược lực của các hoạt chất làm thuốc.
	Kiến thức
	4

	CLO2
	Xây dựng được quy trình tổng hợp và kiểm định các
chế phẩm hóa dược mới.
	Kiến thức
Kỹ năng
	5
4

	CLO3
	Sử dụng thành thạo các loại Dược điển.
	Kiến thức
Kỹ năng
	3
5

	CLO4
	Sử dụng thành thạo các thiết bị thường qui của ngành
dược.
	Kỹ năng
	2

	CLO5
	Thực hiện thành thạo việc tổng hợp và kiểm nghiệm
các chế phẩm hóa dược thông dụng.
	Kỹ năng
	4

	CLO6
	Có khả năng xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình
tổng hợp và kiểm nghiệm chế phẩm hóa dược.
	Kiến thức
Kỹ năng
	5
5


5. Hướng dẫn tự học bắt buộc
· Hướng dẫn sinh viên tìm nguồn tài liệu tham khảo, phương pháp thu thập thông tin, phương pháp phản biện và tổ chức buổi sinh hoạt khoa học/ báo cáo seminar.
· Sinh viên tự nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị nội dung theo yêu cầu của giảng viên để hoàn thành bài tập, thuyết trình, thảo luận nhóm, báo cáo chuyên đề.
6. Tài liệu dạy và học
	Thông tin về tài liệu
	Số đăng ký cá biệt

	Tài liệu giảng dạy

	1. Phạm Thị Tố Liên (2021), Giáo trình Hóa Dược I, Trường Đại
học Y Dược Cần Thơ.
	GT.002000

	Tài liệu hướng dẫn tự học

	1. Bộ Y Tế (2018), Dược điển Việt Nam V, Nhà xuất bản Y học Hà
Nội.
	YCT.029224

	2. Trương Phương, Trần Thành Đạo (2016), Hóa Dược 2, Nhà xuất
bản Giáo dục Việt Nam.
	YCT.025052

	3. Mohini Gore and Umesh B Jagtap (2018), Computational drug
discovery and design, Springer.
	YCTS.08770

	4. Thomas L Lemke, S. William Zito, Victoria F. Roche, David A.
Williams (2017), Essentials of Foye's Principles of Medicinal Chemistry, Wolters Kluwer.
	
YCTS.08772



Chi tiết hướng dẫn tự học
CÁC PHẢN ỨNG NITRO HÓA – SULFO HÓA – HALOGEN  HÓA  ALKYL HÓA VÀ ACYL HÓA
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1.  Trình bày được định nghĩa các loại phản ứng nitro hóa, sulfo hóa, halogen hóa, alkyl hóa và acyl hóa.
2. Phân tích các đặc điểm của từng tác nhân phản ứng.
3. Trình bày được cụ thể cơ chế của các phản ứng.
4. Trình bày một số ví dụ về các thuốc được điều chế từ các phản ứng trên. 
Cấu trúc bài học
1. Phản ứng Nitro hóa
1.1. Định nghĩa phản ứng nitro hóa
1.2. Cơ chế phản ứng nitro hóa (tự học)
1.3. Các tác nhân và điều kiện của phản ứng nitro hóa
1.4. Ví dụ sản thực tế xuất thuốc bằng phản ứng nitro hóa (tự học) 
2. Phản ứng Sulfo hóa
2.1. Định nghĩa phản ứng sulfo hóa
2.2. Cơ chế phản ứng sulfo hóa (tự học)
2.3. Các tác nhân và điều kiện của phản ứng sulfo hóa
2.4. Ví dụ sản thực tế xuất thuốc bằng phản ứng sulfo hóa (tự học) 
3. Phản ứng Halogen hóa
3.1. Định nghĩa phản ứng halogen hóa
3.2. Cơ chế phản ứng halogen hóa (tự học)
3.3. Các tác nhân và điều kiện của phản ứng halogen hóa
3.4. Ví dụ sản thực tế xuất thuốc bằng phản ứng halogen hóa  (tự học) 
4. Phản ứng Alkyl hóa
4.1. Định nghĩa phản ứng alkyl hóa
4.2. Cơ chế phản ứng alkyl hóa (tự học)
4.3. Các tác nhân và điều kiện của phản ứng alkyl hóa
4.4. Ví dụ sản thực tế xuất thuốc bằng phản ứng alkyl hóa (tự học) 
5. Phản ứng Acyl hóa
5.1. Định nghĩa phản ứng acyl hóa
5.2. Cơ chế phản ứng acyl hóa (tự học)
5.3. Các tác nhân và điều kiện của phản ứng acyl hóa
5.4. Ví dụ sản thực tế xuất thuốc bằng phản ứng  acyl hóa (tự học) 
Bài tập cá nhân
	Sinh viên tham khảo và trình bày lại cơ chế phản ứng.
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về tổng hợp các thuốc theo những phản ứng đã được học (Viết phương trình phản ứng, mô tả các thiết bị phục vụ phản ứng, mô tả cách tiến hành, cho biết tác nhân phản ứng – có lý giải lý do dùng tác nhân này) .
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Nhóm sinh viên có thể sẽ được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên đề bằng thuyết trình kèm trình chiều bằng Powerpoint).



PHẢN ỨNG ESTER HÓA – PHẢN ỨNG THỦY PHÂN – PHẢN ỨNG OXY HÓA – PHẢN ỨNG KHỬ HÓA
Mục tiêu 
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày được định nghĩa các loại phản ứng ester hóa, thủy phân , oxy hóa, khử hóa.
2. Phân tích các đặc điểm của từng tác nhân phản ứng.
3. Trình bày được cụ thể cơ chế của các phản ứng.
4. Trình bày một số ví dụ về các thuốc được điều chế từ các phản ứng trên. 
Cấu trúc bài học:
	1. Phản ứng ester hóa
		1.1. Đại cương
		1.2. Cơ chế phản ứng (tự học)
		1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình ester hóa 
	1.4. Các phương pháp chuyển dịch cân bằng cho phản ứng ester hóa
		1.5. Một số ví dụ (tự học)
 	2. Phản ứng thủy phân
		2.1. Đại cương
		2.2. Cơ chế phản ứng thủy phân
		2.3. Các tác nhân thủy phân 
		2.4. Các phản ứng thủy phân và  cơ chế phản ứng 
	2.5. Thiết bị của phản ứng thủy phân (tự học)
	2.6. Kỹ thuật an toàn lao động (tự học)
	2.7. Một số ví dụ (tự học)
	3. Phản ứng oxy hóa
		3.1. Đại cương
		3.2. Cơ chế phản ứng oxy hóa
	3.3. Các tác nhân oxy hóa 
	3.4. Các phản ứng oxy hóa 
	3.5. Thiết bị của phản ứng oxy hóa (tự học)
	3.6. Kỹ thuật an toàn trong quá trình oxy hóa (tự học)
	3.7. Một số ví dụ (tự học)
	4. Phản ứng khử hóa
		4.1. Đại cương
		4.2. Các tác nhân khử hóa 
	4.3. Ứng dụng của phản ứng khử hóa 
	4.4. Hydro phân (tự học)
	4.5. Một số ví dụ (tự học)
Bài tập cá nhân
	Sinh viên tham khảo và trình bày lại cơ chế phản ứng.
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về tổng hợp các thuốc theo những phản ứng đã được học (Viết phương trình phản ứng, mô tả các thiết bị phục vụ phản ứng, mô tả cách tiến hành, cho biết tác nhân phản ứng – có lý giải lý do dùng tác nhân này) .
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Nhóm sinh viên có thể sẽ được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên đề bằng thuyết trình kèm trình chiều bằng Powerpoint).



PHẢN ỨNG DIAZO HÓA, PHẢN ỨNG NGƯNG TỤ VÀ PHẢN ỨNG CHUYỂN VỊ
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bài được khái niệm, cơ chế, yếu tố ảnh hưởng và đặc điểm của muối diazoni.
2. Viết được các phản ứng hóa học đặt trưng của muối diazoni.
3. Trình bài được khái niệm và phân loại các phản ứng ngưng tụ.
4. Trình bài được khái niệm và phân loại các phản ứng chuyển vị.
5. Ứng dụng các phản ứng này trong tổng hợp một hoạt chất cụ thể.
Cấu trúc bài học
6. Phản ứng diazo hóa
6.1. Khái niệm phản ứng diazo hóa, 
6.2. Danh pháp các muối diazonium. (tự học)
6.3. Cơ chế phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng.
6.4. Tính chất muối diazonium.
6.5. Thiết bị và an toàn lao động. (tự học)
7. Phản ứng ngưng tụ
7.1. Định nghĩa phản ứng ngưng tụ.
7.2. Phân loại và chất xúc tác.
7.3. Các phản ứng ngưng tụ thường gặp.
8. Phản ứng chuyển vị
8.1. Định nghĩa và phân loại phản ứng chuyển vị.
8.2. Cơ chế phản ứng.
8.3. Các chuyển vị trên carbon, nitơ, oxy.
9. Ứng dụng trong tổng hợp thuốc. (tự học)
Bài tập cá nhân
	Sinh viên tự cho công thức và xác định danh pháp của 5 muối diazoni bất kỳ.
	Sinh viên tóm tắt lại cơ chế của các phản ứng này.
Bài tập nhóm
Tìm hiểu quy trình an toàn lao động, phòng chống cháy nổ trong phòng thí nghiệm.
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Nhóm sinh viên có thể sẽ được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên đề bằng thuyết trình kèm trình chiều bằng Powerpoint).



THUỐC AN THẦN – GÂY NGỦ - THUỐC GÂY MÊ – THUỐC CHỐNG ĐỘNG KINH
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1.  Phân loại được các nhóm thuốc an thần – gây ngủ, thuốc gây mê, thuốc chống động kinh
2. Trình bày được công dụng một số thuốc an thần gây ngủ, thuốc gây mê, thuốc chống động kinh đang sử dụng tại bệnh viện.
3. Trình bày được công thức và liên quan cấu trúc tác dụng của một số thuốc an thần gây ngủ, thuốc gây mê, thuốc chống động kinh.
Cấu trúc bài học
1. Thuốc an thần gây ngủ
1.1. Đại cương về thuốc an thần gây ngủ
1.2. Các thuốc an thần gây ngủ chính 
2. Thuốc gây mê
2.1. Đại cương về thuốc gây mê
2.2. Các thuốc gây mê chính 
3. Thuốc chống động kinh
3.1. Đại cương về thuốc chống động kinh
3.2. Các thuốc chống động kinh chính 
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong bài giảng và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Nhóm sinh viên có thể sẽ được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên đề bằng thuyết trình kèm trình chiều bằng Powerpoint).




THUỐC CHỐNG TRẦM CẢM – THUỐC KÍCH THÍCH 
THẦN KINH TRUNG ƯƠNG
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1.  Trình bày cấu trúc và phân biệt các nhóm thuốc chống trầm cảm và thuốc kích thích thần kinh trung ương.
2. Cơ chế tác động của các nhóm thuốc chính.
3. Phân tích liên quan cấu trúc tác dụng của một số thuốc chính.
Cấu trúc bài học
1. Thuốc chống trầm cảm
1.1. Đại cương 
1.1.1. Giới thiệu sơ lược về bệnh trầm cảm
1.1.2. Các nhóm thuốc chống trầm cảm
1.2. Các thuốc chống trầm cảm chính
2. Thuốc kích thích thần kinh trung ương
2.1. Đại cương
2.1.1. Phân loại thuốc kích thích thần kinh trung ương
2.1.2. Chỉ định thuốc kích thích thần kinh trung ương
2.2. Một số nhóm thuốc kích thích thần kinh trung ương thông dụng.
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong bài giảng và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.
THUỐC GIẢM ĐAU GÂY NGỦ
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày được liên quan giữa cấu trúc tác dụng của nhóm thuốc giảm đau gây ngủ (giảm đau gây nghiện)
2. Trình bày được tác dụng, công dụng, tính chất lý hoá của các thuốc
3. Hướng dẫn sử dụng được một số thuốc thông dụng trong nhóm này.
Cấu trúc bài học
1. Đại cương
1.1. Tổng quan về cảm giác đau
1.2. Phân loại các thuốc giảm đau
1.3. Thuốc giảm đau gây ngủ 
2. Một số thuốc giảm đau thông dụng
2.1. Morphin và các dẫn chất
2.2. Các dẫn chất hydrogen hoá Δ7-8, OH alcol  ceton
2.3. Các dẫn chất do thay đổi nhóm N-CH3 
2.4. Các chất bán tổng hợp và tổng hợp không nhân morphinan
2.5. Các chất có tác dụng đối kháng morphin
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong bài giảng và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.


THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ CHOLINERGIC-HỆ ADRENERGIC – THUỐC GÂY TÊ
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1.  Trình bày được sự liên quan giữa cấu trúc và hoạt tính của Acetylcholin và một số chất tương đồng.
2. Trình bày được về các chất kháng cholinesterase thuận nghịch và không thuận nghịch.
3. Trình bày về các chất đối vận acetylcholin : Atropin 
Cấu trúc bài học
1. Đại cương
1.1. Hệ cholinergic 
1.2.    Sinh tổng hợp acetylcholin (tự học)
2. Các thuốc chủ vận cholinergic
2.1. Bethanechol (tự học)
2.2. Acetylcholin (tự học)
3. Các thuốc đối vận cholinergic
3.1. Atropin (tự học)
3.2. Hyoscin (tự học)
4. Các thuốc kháng cholinesterase
4.1. Physotigmin (tự học)
4.2. Edrophonium (tự học)
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.

THUỐC HẠ NHIỆT GIẢM ĐAU KHÁNG VIÊM
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Cơ chế kháng viêm, giảm đau và hạ sốt của nhóm.
2. Phân loại các thuốc theo cấu trúc và theo tác dụng dược lý.
3. Phương pháp tổng hợp, kiểm nghiệm các thuốc trong nhóm.
4. Tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ một số thuốc thông dụng.
Cấu trúc bài học
1. Quá trình viêm, cơ chế kháng viêm
2. Phân loại theo cấu trúc hóa học
3. Phân loại theo khả năng ức chế COX2
4. Các thuốc tiêu biểu
4.1. Paracetamol 
4.2. Aspirin
4.3. Diclofeniac
4.4. Ibuprofen (tự học)
4.5. Indomethacin (tự học)
4.6. Naproxen (tự học)
4.7. Nimesulid 
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.
THUỐC KHÁNG HISTAMIN H1 VÀ THUỐC TRỊ BỆNH GOUT
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày cơ chế tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ của colchicin và allopurinol.
2. Viết được qui trình tổng hợp, kiểm nghiệm colchicin và allopurinol.
3. Giải thích cơ chế kháng dị ứng của các kháng histamin H1.
4. Phân nhóm các thuốc theo cấu trúc.
5. Nêu tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ của các thuốc kháng histamin H1.
6. Viết được qui trình kiểm nghiệm một số thuốc thông dụng của nhóm.
Cấu trúc bài học
1. Nguyên nhân gây bệnh gout.
2. Thuốc colchicin:
2.1. Điều chế, tính chất, kiểm nghiệm.
2.2. Cơ chế tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ …
3. Thuốc allopurinol:
3.1. Điều chế, tính chất, kiểm nghiệm.
3.2. Cơ chế tác dụng, chỉ định, tác dụng phụ …
4. Dị ứng và tác dụng kháng dị ứng của các anti histamin H1
5. Phân loại các anti hitamin H1.
6. Các thuốc thường gặp:
6.1. Certirizin
6.2. Diphenhydramin (tự học)
6.3. Fexofenadin
6.4. Clopheniramin
6.5. Promethazin (tự học)
6.6. Loratadin (tự học)


Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.








THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN HỆ TIM MẠCH
Mục tiêu
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày về bệnh  cao huyết áp và những nguyên tắc trị liệu
2. Mô tả phương pháp điều chế một số thuốc điển hình
3. Mô tả thương pháp kiểm nghiệm một số thuốc  điển hình
4. Trình bày được  cơ chế tác động, chỉ định, cách sử dụng của các nhóm thuốc và các thuốc tiêu biểu
Cấu trúc bài học
1. Đại cương về bệnh cao huyết áp và các nguyên tắc điều trị.
2. Các nhóm thuốc
2.1. Nhóm thuốc ức chế men chuyển
2.2. Nhóm thuốc chen bêta
2.3. Nhóm thuốc chẹn dòng calci
2.4. Nhóm thuốc ức chế thần kinh giao cảm
2.5. Nhóm thuốc hạ huyết áp ngoại biên
2.6. Các thuốc tiêu biểu cho từng nhóm: captopril, enalaprin, peridopril, propranolol, nadolol, atenolol, diltiazem, verapamil, nifedipin, amlodipin, clodinin, methyldopa, reserpin, hydralazin, diazoxid, minoxidil. (tự học)
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.













CÁC THUỐC ĐIỀU TRỊ THIẾU MÁU
Mục tiêu 
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bài được cơ chế tác động của các thuốc điều trị thiếu máu.
2. Hướng dẫn sử dụng được một số thuốc trong công tác điều trị.
3. Trình bày được tính chất lý hóa của một số thuốc.
Cấu trúc bài học:
	1. Đại cương
	2. Một số thuốc điều trị thiếu máu 
		Vitamin B12
		Acid folic (tự học)
		Sắt và các dẫn chất (tự học)
		Erythropoietin
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.







CÁC THUỐC TÁC ĐỘNG LÊN QUÁ TRÌNH ĐÔNG MÁU
Mục tiêu 
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bài được tên các thuốc tác đông lên quá trình đông máu.
2. Trình bày được cơ chế tác động của các thuốc trong nhóm điều trị
3. Hướng dẫn sử dụng được một số thuốc trong nhóm này trong công tác điều trị.
4. Trình bày được tính chất lý hóa của một số thuốc.
Cấu trúc bài học:
	1. Đại cương
	2. Các thuốc tác động lên quá trình đông máu 
		2.1. Các thuốc ngừa và điều trị chứng huyết khối
		2.2. Các thuốc ly giải huyết khối
		2.3. Các thuốc gây đông máu (tự học)
		2.4. Các thuốc cầm máu (tự học)
		2.5. Các thuốc chống kết tập tiểu cầu
		2.6. Các chất thay thế huyết tương (tự học)
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.




THUỐC HẠ LIPID MÁU
Mục tiêu 
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bài được tên các thuốc làm hạ lipid máu.
2. Trình bày được cơ chế tác động của các thuốc trong nhóm điều trị
3. Hướng dẫn sử dụng được một số thuốc trong nhóm này trong công tác điều trị.
4. Trình bày được tính chất lý hóa của một số thuốc.
Cấu trúc bài học:
	1. Đại cương
	2. Các thuốc làm giảm lipid máu 
		2.1. Nhóm thuốc ức chế HMG-CoA Reductase (nhóm statin)
		2.2. Nhóm fibrat
		2.3. Nhóm resin (tự học)
		2.4. Các thuốc hạ lipid khác (tự học)		
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.





  THUỐC TRỊ LOÉT DẠ DÀY – TÁ TRÀNG 
Mục tiêu 
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
		1. Nhận diện được công thức một số thuốc điều trị loét dạ dày – tá tràng.
		2. Trình bày được liên quan giữa công thức và tác dụng của các thuốc đối kháng tại thụ thể H2 của histamin.
		3. Trình bày được tác dụng, tác dụng phụ, chỉ định của các thuốc trung hòa acid dư của dịch vị, thuốc ức chế bơm proton, chất tăng cường yếu tố bảo vệ.
Cấu trúc bài học:
	1. Đại cương
		1.1. Nguyên nhân gây loét dạ dày – tá tràng
		1.2. Cơ sở của cách điều trị
		1.3. Tác động của các thuốc dùng trong điều trị.
		1.4. Phân loại thuốc điều trị loét dạ dày – tá tràng  
	2. Một số thuốc thông dụng (tự học)
		Nhôm hydroxyt 
		Cimetidin
		Omeprazol
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.
 THUỐC TRỊ HỒI LƯU DẠ DÀY THỰC QUẢN 
Mục tiêu bài học:
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Nhận diện được công thức một số thuốc điều trị hồi lưu dạ dày – thực quản.
2. Trình bày được tác dụng, tác dụng phụ, chỉ định của các thuốc điều trị hồi lưu dạ dày – thực quản.
Cấu trúc bài học:
	1. Đại cương
		1.1. Hiện tượng hồi lưu dạ dày – thực quản
		1.2. Phân loại thuốc 
	2. Một số thuốc thông dụng (tự học)
		Ciscaprid dihydrat
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.








THUỐC GÂY NÔN – CHỐNG NÔN 
Mục tiêu 
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày được công thức một số thuốc gây nôn – chống nôn.
2. Trình bày được tác dụng, tác dụng phụ, chỉ định của các thuốc gây nôn – chống nôn.
Cấu trúc bài học:
	1. Đại cương
		1.1. Phản xạ nôn
		1.2. Phân loại thuốc chống nôn
		1.3. Thuốc gây nôn
	2. Một số thuốc chống nôn – gây nôn thông dụng (tự học)
		Metoclopramid 
		Apomorphin
		Cao lỏng ipeca cuanha		
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.





THUỐC LỢI MẬT – THUỐC THÔNG MẬT
Mục tiêu 
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày được công thức phân tử một số thuốc lợi mật – thông mật.
2. Trình bày được tác dụng, tác dụng phụ, chỉ định của các thuốc lợi mật – thông mật.
Cấu trúc bài học:
	1. Đại cương (tự học)
		1.1. Sơ lược chức năng gan mật
		1.2. Thuốc lợi mật
		1.3. Thuốc thông mật
		1.4. Thuốc làm tan sỏi mật
	2. Một số thuốc thông dụng (tự học)
		Acid chenodesoxycholic				
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.






THUỐC TRỊ TÁO BÓN 
Mục tiêu 
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày được công thức các thuốc nhuận trường.
2. Trình bày được tác dụng, tác dụng phụ, chỉ định của các thuốc nhuận trường.
Cấu trúc bài học:
	1. Đại cương
		1.1. Nguyên nhân gây táo bón
		1.2. Thuốc nhuận trường, thuốc xổ
		1.3. Phân loại thuốc		
	2. Một số thuốc thông dụng (tự học)
		Magnesi sulfat
		Lactulose
		Bisacodyl					
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.






THUỐC TRỊ TIÊU CHẢY 
Mục tiêu 
Sau khi hoàn thành bài học sinh viên cần phải :
1. Trình bày được công thức phân tử các thuốc điều trị tiêu chảy.
2. Trình bày được tác dụng, tác dụng phụ, chỉ định của các thuốc điều trị tiêu chảy.
Cấu trúc bài học:
	1. Đại cương
		1.1. Nguyên nhân và xử lý bệnh tiêu chảy
		1.2. Nguyên tắc điều trị
		1.3. Các thuốc trị tiêu chảy		
	2. Một số thuốc thông dụng (tự học)
		Oresol
		Diphenoxylat hydroclorid
		Loperamid hydroclorid					
Bài tập cá nhân
	Mỗi sinh viên chọn một thuốc trong phần tự học và viết lại tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm thuốc theo Dược điển Việt Nam V
Bài tập nhóm
Thực hiện chuyên đề về thuốc được phân công theo hướng dẫn dàn bài chuyên đề khảo cứu thuốc (phụ lục 1).
Yêu cầu
Làm bài tập trên giấy và nộp bộ môn theo qui định.
Các nhóm có thể được chọn ngẫu nhiên báo cáo chuyên bằng hình thức thuyết trình kèm bảng chiếu Powerpoint.




[bookmark: _GoBack]PHỤ LỤC 1:  HƯỚNG DẪN DÀN BÀI CHUYÊN ĐỀ KHẢO CỨU THUỐC

MẪU QUY ĐỊNH BÁO CÁO CHUYỂN ĐỀ 
MÔN HÓA DƯỢC 1
ĐỐI TƯỢNG: …………….

1. Mở đầu
2. Công thức cấu tạo
3. Tên gọi (thông thường, IUPAC)
4. Tên biệt dược
5. Tính chất vật lý
6. Tính chất hóa học (đặc tính hóa học).
7. Phương pháp điều chế
8. Kiểm nghiệm
9. Cơ chế tác dụng
10. Dược động học
11. Chỉ định
12. Liều dùng
13. Tác dụng phụ
14. Qúa liều – xử trí 
15. Chống chỉ định
16. Tương tác thuốc





PHỤ LỤC 2: HƯỚNG DẪN SEMINAR HÓA DƯỢC 1

I. Hướng dẫn chung
Bộ môn chọn 20 thuốc thuộc các nhóm thuốc đã được dạy trên lớp (hoặc được xếp vào giờ tự học). 
Mỗi nhóm báo cáo có từ 9-11 sinh viên, làm báo cáo về 1 thuốc, cụ thể lớp DK41 : 13 nhóm, lớp DK30: 6 nhóm, các sinh viên đăng ký học lại: 1 nhóm.
Mỗi nhóm thực hiện 1 quyển báo cáo nộp về Bộ môn Hoá Dược theo thời gian qui định, đồng thời thực hiện bài báo cáo dưới dạng power point trình bày trước lớp. 
Mỗi quyển báo cáo có số trang từ 10 – 20 trang (không quá 20 trang - bao gồm cả các hình ảnh minh hoạ). Cấu trúc bài báo cáo gồm ít nhất các mục sau: (I) mở đầu, (II) nội dung, (III) kết luận, (IV) tài liệu tham khảo (tài liệu tham khảo được định dạng theo QĐ 1623 của trường ĐHYD Cần Thơ).
Số lượng tài liệu tham khảo được trích dẫn trong báo cáo không được ít hơn 8 tài liệu.
II. 	Nội dung báo cáo và bài trình chiếu
Báo cáo được thực hiện theo những gợi ý dưới đây:
(I) Phần mở đầu: giới thiệu về thuốc được chọn (tối đa 1 trang giấy A4)
(II) Nội dung: gồm các nội dung dưới đây
1. Tên thuốc, công thức, tên hoá học của thuốc
2. Cấu trúc thuốc và liên quan cấu trúc tác dụng
a. Mô tả được cấu trúc và tính chất lý hoá của thuốc, mối tương quan giữa cấu trúc/các nhóm chức trên cấu trúc với tác dụng, tác dụng phụ, dược động học, dược lực học của thuốc.
b. Dựa vào những nhược điểm của thuốc (độ tan, độ hấp thu, sinh khả dụng…) đề xuất những hướng khắc phục trong cấu trúc thuốc.
c. Thu thập và mô tả những thay đổi trong hoạt tính của thuốc nếu thay đổi cấu trúc (có thể so sánh với các chất có cấu trúc tương tự hoặc các thuốc cùng nhóm). Có số liệu chứng minh cho sự thay đổi này.
3. Cơ chế tác động của thuốc
a. Thuốc tác động lên protein đích (thụ thể) chính nào? Ngoài ra, còn có tác động lên thụ thể nào nữa không? 
b. Sự thay đổi của cấu hình hoặc hoá học lập thể của thuốc có làm thay đổi ái lực của thuốc lên thụ thể không? Như thế nào?

4. Các chỉ tiêu kiểm nghiệm thuốc
a. Mô tả các chỉ tiêu kiểm nghiệm thuốc dựa vào Dược điển Việt Nam IV (có tại thư viện trường) /  Dược điển Anh (thư viện trường), Dược điển Mỹ (nếu cần – thầy cô sẽ cung cấp tài liệu).
b. Dựa vào những tiêu chuẩn kiểm nghiệm trên, hãy lập luận để xây dựng tiêu chuẩn kiểm nghiệm riêng của nhóm (ví dụ: đề nghị thêm hay bớt tiêu chuẩn, giải thích để làm rõ các đề xuất này) (bắt buộc).
5. Tổng hợp thuốc
a. Mô tả các qui trình tổng hợp thuốc và giải thích từng bước.
b. Hãy đề xuất qui trình tổng hợp của riêng nhóm nghiên cứu. Cho biết ưu và khuyết điểm của qui trình tổng hợp mới này (nếu có).
c. Có thể điều chế dạng tiền dược (prodrug – thuốc khi vào cơ thể phải được chuyển hoá mới có tác dụng dược lực)  hay không? Qui trình điều chế prodrug (nếu có). 
6. Hướng dẫn sử dụng thuốc:
a. Trình bày các chỉ định chính.
b. Các lưu ý đặc biệt khi sử dụng thuốc.
c. Phân loại sử dụng thuốc cho thai kỳ (theo qui định của FDA Mỹ - có thể tra cứu từ MIMs) 
(III) Kết luận: khoảng ½ trang giấy A4
(IV) Tài liệu tham khảo: cách trình bày tài liệu tham khảo và trích dẫn trong báo cáo được  định dạng theo QĐ 1623 của trường ĐHYD Cần Thơ.

Một số phần bắt buộc thực hiện chủ yếu là các lập luận dựa vào kiến thức đã học để giải thích – trong trường hợp này nhất định lấy chuẩn đúng / sai, chủ yếu là chấm cách nhận xét và tính hợp lý của bàn luận.







PHỤ LỤC 3: HƯỚNG DẪN BÀI PHẢN BIỆN BÁO CÁO SEMINAR HOÁ DƯỢC 1

Các nhóm sẽ được chỉ định phản biện báo cáo cho 1 nhóm khác. Mỗi sinh viên thực hiện 1 bài phản biện; bài phản biện được xem là bài tập cá nhân. 
Nhóm phản biện liên hệ với nhóm bạn lấy file word bài báo cáo và chuyển cho các bạn trong nhóm để đọc.
Bài phản biện được thực hiện trên file điện tử theo mẫu được cung cấp, gửi qua email cho giáo viên phụ trách hoặc hẹn với giáo viên phụ trách gửi bài tại máy tính của Bộ môn Hoá Dược trong khoảng thời gian qui định.
Do trong bài phản biện có yêu cầu đề xuất các ý kiến bàn luận cá nhân, nên không nhất định lấy chuẩn đúng / sai, chủ yếu là chấm cách nhận xét và tính hợp lý của bàn luận.
CÁCH TÍNH ĐIỂM TỰ HỌC
Điểm tự học gồm 2 phần: điểm bài tập cá nhân và điểm bài tập nhóm.
1. Điểm bài tập cá nhân:
· Chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,1 điểm (theo qui định điểm tín chỉ).
· Điểm cá nhân = TB điểm các bài tập trên lớp và điểm phản biện.
· Điểm phản biện bắt buộc phải có, nếu thiếu coi như 0,0 (không) điểm tự học.

2. Điểm bài tập nhóm:
· Chấm theo thang điểm 10, lấy đến 0,1 điểm (theo qui định điểm tín chỉ).
· Khung chấm bao gồm:
· Hình thức và nội dung quyển báo cáo.
· Hình thức, nội dung trình bày seminar, cách trả lời các câu hỏi phản biện và câu hỏi của giáo viên.

3. Điểm tự học:
Điểm tự học = [(điểm cá nhân x 1) + (điểm nhóm x 2)] / 3
Điểm làm tròn đến 0,1


PHỤ LỤC 4: BÀI PHẢN BIỆN BÁO CÁO SEMINAR

Bài phản biện gồm nhiều phần. Đầu tiên, các bạn được yêu cầu đề nghị điểm số cho từng phần. Tiếp theo là bàn luận và giải thích về đánh giá của mình.

THÔNG TIN CƠ BẢN báo cáo hóa dược 1
	Chủ đề
	:
	

	Tác giả
	:
	

	Người phản biện
	:
	



	TRÌNH BÀY
	Đánh dấu chọn vào 1 ô[footnoteRef:1] [1:  Từ viết tắt: Xuất sắc (XS), Tốt (T), Khá (KH), Trung bình (TB), Kém (K)] 


	Hình thức trình bày báo cáo
	XS
	T
	KH
	TB
	K

	Các bạn hãy cho nhận xét về hình thức trình bày của quyển báo cáo theo các ý phía dưới và đánh dấu vào ô bên cạnh.
Bao gồm:
	
	
	
	
	

	· Dàn bài, các đề mục, số trang, biểu bảng, bìa, v.v…
· Các trích dẫn/ tài liệu tham khảo 
· Cách sử dụng từ

	


Nhận xét:













TÍNH KHOA HỌC
	
	Đánh dấu chọn vào 1 ô1

	1) Liên quan cấu trúc tác dụng – SAR
	XS
	T
	KH
	TB
	K

	Nhận xét theo các gợi ý sau:

	
	
	
	
	

	· Mô tả cấu trúc và tính chất lý hóa của thuốc có rõ ràng và tương quan với tác dụng/tác dụng phụ/dược động học-dược lực học của thuốc? Giải thích.
· Tác giả có giải thích/ trình bày các so sánh về sự thay đổi hoạt tính của thuốc dựa vào sự thay đổi cấu trúc? Bạn có đồng ý với những lập luận này không? Tại sao? 
	


Nhận xét:





	
	Đánh dấu chọn vào 1 ô1

	2) Cơ chế tác động – Kiểm định thuốc
	XS
	T
	KH
	TB
	K

	
Nhận xét theo các gợi ý  sau:
	
	
	
	
	

	· Tác giả có làm rõ tác động chọn lọc/ không chọn lọc của thuốc trên protein đích hay không? Theo bạn, thuốc có nhiều đích tác động (multitarget drug) có những thuận lợi gì?   
· Tác giả có đề cập đến sự thay đổi về cấu hình và hoá học lập thể của thuốc đến tác dụng trị liệu hay không? Bạn có bổ sung gì thêm về vấn đề này không?
	




Nhận xét:





  Bàn luận
· Tác giả đã nghiên cứu đưa ra tiêu chuẩn kiểm định (định tính và định lượng) mới. Bạn hãy lập luận để phản bác bộ tiêu chuẩn kiểm định mới (dù có thể bạn có cùng ý kiến với tác giả). (Tối đa 200 từ) (bạn hoàn toàn đưa ý kiến cá nhân chỉ yêu cầu lập luận hợp lý)








	
	Đánh dấu chọn vào 1 ô 1

	3) Phương pháp tổng hợp
	XS
	T
	KH
	TB
	K

	
Nhận xét theo các gợi ý  sau:
	
	
	
	
	

	· Các qui trình tổng hợp có được mô tả rõ ràng và giải thích từng bước? Nếu chỉ được chọn 1 qui trình để tổng hợp, bạn sẽ chọn qui trình nào? Tại sao?
· Bàn luận về đề xuất qui trình tổng hợp mới của tác giả. Theo bạn, cơ hội thành công cho phương pháp tổng hợp này ở mức độ nào?
	





Nhận xét:





Bàn luận
· Tác giả đã nghiên cứu đề xuất cách xây dựng một qui trình tổng hợp mới. Bạn hãy từng bước phản bác những lập luận trên để bác bỏ phương pháp tổng hợp này (dù có thể bạn có cùng ý kiến với tác giả). (Tối đa 200 từ)










HƯỚNG PHÁT TRIỂN MỚI
	
	Đánh dấu chọn vào 1 ô 1

	4) Tiền dược (prodrug)
	XS
	T
	KH
	TB
	K

	
Nhận xét theo các gợi ý  sau:
	
	
	
	
	

	· Bàn luận về hướng phát triển thuốc nhằm khắc phục những nhược điểm của thuốc đã được tác giả đề cập. Bạn có đồng ý với các chiến lược này không? Tại sao?
· Tác giả có kiến nghị cấu trúc tiền dược để khắc phục những nhược điểm dược động học, dược lực học của thuốc không? Ý kiến của bạn?
	





Nhận xét:






Bàn luận
· Dựa trên những thông tin từ bài báo cáo, bạn hãy đề xuất qui trình tổng hợp tiền dược của thuốc được nghiên cứu.







	
	Đánh dấu chọn vào 1 ô 1

	5. Đánh giá chung
	XS
	T
	KH
	TB
	K

	
Bao gồm:
	
	
	
	
	

	· Tính thống nhất của nội dung báo cáo và tính thuyết phục của các lập luận.
	




Quan điểm cá nhân:
Giả sử bạn là thành viên của hội đồng khoa học một công ty dược phẩm nhỏ với số vốn đầu tư giới hạn chỉ cho một dự án nghiên cứu mới. Bạn có lời khuyên gì cho việc triển khai tổng hợp thuốc theo phương pháp tổng hợp mới/ tổng hợp tiền dược/ nghiên cứu tác dụng trên thụ thể khác. Tại sao? Nêu điểm mạnh nhất và yếu nhất, cơ hội và nguy cơ của dự án này. (Tối đa 200 từ). 
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